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		Bài 23: Thực hành – Hô hấp nhân tạo

I. MỤC TIÊU:
- Học sinh hiểu rõ cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo.
- Nắm được trình tự các bước tiến hành hô hấp nhân tạo.
- Biết được phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu: (Hoạt động nhóm)
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs
- Nhóm trả lời câu hỏi tình huống sau:
 Em đã từng thấy nạn nhân ngừng hô hấp chưa? Cơ thể khi ngừng hô hấp đột ngột dẫn tới hậu quả gì? Có thể cấp cứu nạn nhân ngừng hô hấp đột ngột bằng cách nào?
HS: đưa ra nhiều lý do từ đó giáo viên đánh giá mức độ tham gia học tâp của các nhóm
GV: để tìm hiểu vào bài học
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Mục tiêu:
 - Học sinh hiểu rõ cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo.
- Nắm được trình tự các bước tiến hành hô hấp nhân tạo.
- Biết được phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguyên  nhân làm gián đoạn hô hấp
- GV yêu cầu HS đọc thông tin, thảo luận: 
   + Có những nguyên nhân nào làm hô hấp của người bị gián đoạn?
- HS đọc thông tin, thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ  sung.
- GV nhận xét và yêu cầu HS rút ra kết luận
- GV hoàn thiện kiến thức cho HS
* Hoạt động 2: Tiến hành hô hấp nhân tạo
+ VĐ 1: Phương pháp hà hơi thổi ngạt
- GV yêu cầu HS đọc thông tin, thảo luận:
   + Phương pháp hà hơi thổi ngạt được tiến hành như thế nào?
      HS đọc thông tin, thảo luận sau đó trình bày,  nhận xét, bổ  sung 
- GV nhận xét và yêu cầu HS tự rút ra kết luận
- GV hướng dẫn các thao tác trên mô hình người
- GV giảng giải thêm: 
   + Nếu miệng nạn nhân khó mở, có thể dùng tay bịt miệng và thổi vào mũi.
+ VĐ 2:  Phương pháp ấn lồng ngực
- GV yêu cầu HS đọc thông tin , thảo luận:
   + Phương pháp ấn lồng ngực được tiến hành như thế nào?
      HS đọc thông tin, thảo luận sau đó trình bày,  nhận xét, bổ  sung 
- GV nhận xét và yêu cầu HS tự rút ra kết luận
- GV hướng dẫn các thao tác trên mô hình người
- GV giảng giải thêm: 
   + Có thể đặt nạn nhân nằm sấp, đầu hơi nghiêng sang một bên.
   + Dùng hai tay và sức nặng cơ thể ấn vào phần ngực dưới(phía lưng) nạn nhân theo từng nhịp.
   + Cũng thực hiện khoảng 12 – 20 nhịp/phút như thư thế nằm ngửa
- GV yêu cầu HS tập từng nhóm 3 người theo cả hai phương pháp
- GV yêu cầu HS viết thu hoạch
	I.  Các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp ở người
   - Khi bị chết đuối: nước vào phổi thì cần loại bỏ nước bằng cách cõng nạn nhân ở tư thế dốc ngược đầu
  - Khi bị điện giật: nhanh chóng ngắt nguồn điện
  - Khi bị thiếu khí hay nhiễm khí độc: khiêng nạn nhân ra khỏi khu vực đó
     
II. Thực hành hô hấp nhân tạo
 
 1. Phương pháp hà hơi thổi ngạt          
    - Các bước tiến hành:
    + Đặt nạn nhân nằm ngửa đầu ngửa ra phía sau.
   + Bịt mũi nạn nhân bằng hai ngón tay
   + Tự hít một hơi đầy lồng ngực rồi ghé sát môi vào miệng nạn nhân và thổi hết sức vào phổi nạn nhân, không để không khí thoát ra ngoài chỗ tiếp xúc với miệng
   + Ngừng thổi để hít vào rồi lại thổi tiếp, tiếp tục cho đến khi nạn nhân tự hô hấp được


 2.  Phương pháp ấn lồng ngực
    - Các bước tiến hành:
      + Đặt nạn nhân nằm ngửa, dưới lưng kê cao bằng một gối mềm để đầu hơi ngửa ra phía sau.
      + Cầm hai cánh tay nạn nhân và dùng sức nặng của cơ thể ép vào ngực nạn nhân cho không khí trong phổi bị ép ra ngoài sau đó dang hai tay nạn nhân về phía đầu nạn nhân
      + Thực hiện liên tục cho tới khi sự hô hấp tự động của nạn nhân ổn định bình thường.


3. Hoạt động luyện tập (Hoạt động cá nhân)
- GV: Em hãy trả lời câu hỏi sau:
Câu 1: So sánh các tình huống chủ yếu cần được hô hấp nhân tạo?
Câu 2: So sánh hai phương pháp hô hấp nhân tạo?
- Hs: Trả lời câu hỏi, nhận xét, bổ xung.
- Gv: Nhận xét, kết luận.
4. Hoạt động vận dụng
- Hs vận dụng kiến thức đã học để kịp thời cứu chữa cho những nạn nhân bị gián đoạn hô hấp trong cuộc sống.
* Hướng dẫn về nhà:  Nghiên cứu trước nội dung chủ đề 4: Tiêu hóa
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